
Chuyên 

cần 10%

KT trong 

kỳ 30%

1 202004007 NGUYỄN VIỆT ANH 30/09/2002 8.00 7.50 3.00 4.9 D

2 202004009 PHÙNG DUY ANH 13/05/2002 8.00 7.50 6.00 6.7 C+

3 202004031 NGUYỄN ĐĂNG ĐỨC 21/12/2002 10.00 8.50 6.00 7.2 B

4 202004038 ĐẶNG THỊ HÀ GIANG 28/02/2002 9.00 8.00 6.00 6.9 C+

5 202004069 PHẠM NGỌC THANH HUYỀN 10/04/2002 9.00 8.50 5.50 6.8 C+

6 202004076 BÙI VĂN KHIÊN 08/02/2001 9.00 7.50 5.00 6.2 C

7 202004081 NGUYỄN ĐĂNG LINH 01/04/2002 9.00 7.00 1.50 3.9 F

8 202004088 VŨ HIỀN LINH 03/07/2002 9.00 8.00 3.50 5.4 D+

9 202004098 HOÀNG NHẬT MINH 03/11/2002 7.00 8.50 3.50 5.4 D+

10 202004105 ĐÀO HOÀNG HUYỀN MY 26/12/2002 8.00 7.00 1.00 3.5 F

11 202004136 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 12/09/2002 10.00 9.00 3.50 5.8 C

12 202004186 NGUYỄN THỊ VƯỢNG 13/05/2000 7.00 7.50 5.00 6.0 C

Điểm thi 

hết môn 60 

%

TB môn 

(TĐ 10)

TB môn 

(TĐ chữ)
Ghi chú

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM
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MÔN HỌC: KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN, SOẠN THẢO VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

Điểm quá trình

STT Mã sinh viên Họ và Tên Ngày sinh


